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	1
	1
	Nguyễn Thị Quế
	2
	2
	2/9/1959
	038159027881
	1
	Vân Điền
	 

	2
	1
	Nguyễn Thị Liên
	1
	2
	10/4/1983
	038183040061
	Kinh
	Cao Lũng
	 

	 
	2
	Nguyễn Văn Minh
	3
	1
	11/2/2011
	038211035587
	Kinh
	Cao Lũng
	 

	3
	1
	Tạ Thị Liên
	1
	2
	17/07/1991
	038191031070
	Kinh
	Cao Lũng
	 

	 
	2
	Đỗ Thị Cớt
	4
	2
	20/10/1951
	038151001026
	Kinh
	Cao Lũng
	 

	 
	3
	Phạm Khánh Linh
	3
	2
	06/06/2015
	038315023300
	Kinh
	Cao Lũng
	 

	 
	4
	Phạm Trung Đức
	3
	1
	08/11/2016
	038216020895
	Kinh
	Cao Lũng
	 

	4
	1
	Nguyễn Văn Nhị
	1
	1
	07/7/1968
	038068004959
	Kinh
	Cao Lũng
	 

	 
	2
	Mai Thị Minh
	2
	2
	08/3/1975
	038175025303
	Kinh
	Cao Lũng
	 

	 
	3
	Nguyễn Hoàng Hải
	3
	1
	25/7/2013
	038213027404
	Kinh
	Cao Lũng
	 

	5
	1
	Đặng Văn Dạo
	1
	1
	15/3/1975
	038075020298
	Kinh
	Cao Lũng
	 

	 
	2
	Đinh Thị Hiền
	2
	2
	24/10/1981
	038181027943
	Kinh
	Cao Lũng
	 

	 
	3
	Đặng Khánh Duy
	3
	1
	20/11/2007
	038207017004
	Kinh
	Cao Lũng
	 

	6
	1
	Đinh Thị Téc
	1
	2
	12/12/1947
	038147007957
	Kinh
	Trung Chính
	 

	 
	2
	Trần Xuân Quỳnh
	2
	1
	1/31/1984
	038084045366
	Kinh
	Trung Chính
	 

	7
	1
	Lê Thị Thành
	1
	2
	10/06/1958
	038158026230
	Kinh
	Trung Chính
	 

	8
	1
	Nguyễn Thị Nhị
	1
	2
	5/6/1944
	038144001322
	Kinh
	Đông Trung
	 

	 
	2
	Trịnh Thị Giang
	3
	2
	19/4/1977
	038177027569
	Kinh
	Đông Trung
	 

	 
	3
	Lê Quang Huy
	6
	1
	27/5/2002
	038202019872
	Kinh
	Đông Trung
	 

	 
	4
	Lê Huy Hoàng
	6
	1
	8/6/2014
	038214028834
	Kinh
	Đông Trung
	 

	9
	1
	Lại Thế Chiêu
	1
	1
	2/10/1954
	038054013847
	Kinh
	Đông Trung
	 

	 
	2
	Nguyễn Thị Chít
	2
	2
	3/20/1955
	038155000803
	Kinh
	Đông Trung
	 

	 
	3
	Lại Thế Chắc
	3
	1
	8/4/1982
	038082004166
	Kinh
	Đông Trung
	 

	10
	1
	Lê Thị Hải
	1
	2
	2/2/1984
	038184015185
	Kinh
	Đông Trung
	 

	 
	2
	Nguyễn Ngọc Hà My
	3
	2
	12/25/2007
	038307018070
	Kinh
	Đông Trung
	 

	 
	3
	Nguyễn Quỳnh Chi
	3
	2
	9/18/2012
	038312029915
	Kinh
	Đông Trung
	 

	11
	1
	Tạ Thị Hoa
	1
	2
	1/1/1963
	038163024111
	Kinh
	Đông Trung
	 

	12
	1
	Hoàng Thị Huê
	1
	2
	5/2/1974
	038174030610
	Kinh
	Đông Trung
	 

	 
	2
	Lại Hải Đăng
	3
	1
	10/1/2004
	038204004444
	Kinh
	Đông Trung
	 

	 
	3
	Lại Minh Đạt
	3
	1
	9/23/2006
	038206003828
	Kinh
	Đông Trung
	 

	13
	1
	Vũ văn Tiến
	3
	1
	26/06/1990
	038090001418
	Kinh
	Vân Cẩm
	 

	14
	1
	Nguyễn Thị Gái
	1
	2
	1/1/1956
	038156018898
	Kinh
	Đông Trung
	 

	 
	2
	Nguyễn Thị Hương
	3
	2
	2/11/1986
	038186016735
	Kinh
	Đông Trung
	 

	 
	3
	Trần Nguyễn Diệu Anh
	6
	2
	10/18/2009
	060309006979
	Kinh
	Đông Trung
	 

	 
	4
	Trần Nguyễn Ngọc Diệp
	6
	2
	6/15/2011
	060311005787
	Kinh
	Đông Trung
	 

	15
	1
	Lê Thị Hải
	1
	2
	10/20/1980
	038180009056
	Kinh
	Đông Trung
	 

	 
	2
	Bùi Thị Hoàng Yến
	3
	2
	1/10/2009
	038309026111
	Kinh
	Đông Trung
	 

	 
	3
	Bùi Lê Hoàng Anh
	3
	2
	2/6/2015
	038315004082
	Kinh
	Đông Trung
	 

	16
	1
	Trịnh Văn Sứ
	1
	1
	24/12/1955
	038055009832
	Kinh
	Đông Trung
	 

	 
	2
	Trịnh Thị Lý
	2
	2
	21/08/1956
	038156001723
	 
	Đông Trung
	 

	 
	2
	Trịnh Thị Quỳnh
	3
	2
	6/3/2007
	038307021771
	Kinh
	Đông Trung
	 

	 
	2
	Trịnh Thị Hà Linh
	3
	2
	2/24/2012
	038312019163
	Kinh
	Đông Trung
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	1
	1
	Nguyễn Thị Thanh
	1
	2
	12/10/1981
	038181002256
	1
	Thanh Ngoại
	 

	 
	2
	Trịnh Thị Thanh Bình
	3
	2
	2/11/2005
	038305021156
	1
	Thanh Ngoại
	 

	 
	3
	Trịnh Đức Phúc Thịnh
	3
	1
	31/8/2010
	038210027769
	1
	Thanh Ngoại
	 

	 
	4
	Chu Thị Lường
	4
	2
	13/2/1934
	038134005031
	1
	Thanh Ngoại
	 

	2
	1
	Mai Văn Sáu
	1
	1
	8/10/1963
	038063024728
	1
	Thanh Ngoại
	 

	 
	2
	Vũ Thị Chúng
	2
	2
	4/4/1959
	038159023051
	1
	Thanh Ngoại
	 

	 
	3
	Mai Văn Bình
	3
	1
	3/2/1987
	038087038573
	1
	Thanh Ngoại
	 

	 
	4
	Nguyễn Thị Quế
	3
	2
	1/6/1989
	040189031377
	1
	Thanh Ngoại
	 

	 
	5
	Mai Thị Ngọc Tươi
	5
	2
	29/4/2009
	038309016637
	1
	Thanh Ngoại
	 

	 
	6
	Mai Thị Thùy An
	5
	2
	15/12/2012
	038312034446
	1
	Thanh Ngoại
	 

	 
	7
	Mai văn Bảo Khang
	5
	1
	3/01/2023
	038223000109
	1
	Thanh Ngoại
	 

	3
	1
	Hoàng Thị Dưỡng
	1
	2
	15/04/1961
	038161012872
	1
	Yên Giang
	 

	4
	2
	Vũ Thị Nguyệt
	2
	2
	01/01/1970
	038170001852
	1
	Yên Giang
	 

	5
	1
	Mai Thị Cạy
	1
	2
	03/06/1956
	038156000298
	1
	Yên Giang
	 

	6
	1
	Phạm Thị Hà
	1
	2
	28/06/1969
	038169002646
	1
	Vân Trụ
	 

	 
	2
	Phạm Thị Yến Vân
	5
	2
	31/10/2005
	038305004647
	1
	Vân Trụ
	 

	7
	1
	Hoàng Thị Chi
	1
	1
	01/01/1939
	038139004613
	1
	Vân Điền
	 

	8
	1
	Nguyễn Thị Hương
	1
	2
	01/8/1964
	038164016990
	1
	Vân Yên
	 

	 
	2
	Nguyễn Tiến Thành
	5
	1
	27/07/2002
	038202005507
	1
	Vân Yên
	 

	9
	1
	Nguyễn Thị Lũ
	1
	2
	15/6/1982
	038182050120
	1
	Cao Lũng
	 

	 
	2
	Nguyễn Anh Tuấn
	3
	1
	19/8/2001
	038201020652
	1
	Cao Lũng
	 

	 
	2
	Lý Hồ Vinh Quang
	3
	1
	20/05/1974
	038074024690
	1
	Cao Lũng
	 

	10
	1
	Nguyễn Thị Giang
	1
	2
	10/09/1970
	038170002336
	1
	Cao Lũng
	 

	 
	2
	Đỗ Văn Huy
	3
	1
	29/8/2007
	038207001466
	1
	Cao Lũng
	 

	 
	3
	Đỗ Văn Hiệu
	3
	1
	6/11/2009
	038209012272
	1
	Cao Lũng
	 

	11
	1
	Nguyễn Văn Minh
	1
	1
	05/04/1982
	038082018824
	1
	Cao Lũng
	 

	 
	2
	Nguyễn Thị Hoa
	2
	2
	04/06/1984
	038184024433
	1
	Cao Lũng
	 

	 
	3
	Nguyễn Ngọc Hiển
	3
	1
	26/10/2002
	038202005472
	1
	Cao Lũng
	 

	 
	4
	Nguyễn Ngọc Giang Nam
	3
	1
	31/03/2007
	038207000270
	1
	Cao Lũng
	 

	12
	1
	Đặng Thu Hương
	1
	2
	5/15/1993
	038193021049
	1
	Cao Lũng
	 

	 
	2
	Lê Bảo Châm
	3
	2
	10/7/2015
	038315015034
	1
	Cao Lũng
	 

	13
	1
	Nguyễn Nam Dân
	1
	1
	4/9/1982
	038082043393
	1
	Cao Lũng
	 

	 
	2
	Bùi Hoa Mai
	2
	2
	9/4/1988
	038188021229
	1
	Cao Lũng
	 

	 
	3
	Nguyễn Bình An
	3
	1
	9/28/2020
	038220024748
	1
	Cao Lũng
	 

	14
	1
	Bùi Thị Gái
	1
	2
	20/05/1974
	038074024690
	1
	Cao Lũng
	 

	15
	1
	Nguyễn Văn Cẩn
	1
	1
	02/4/1948
	038048001810
	1
	Đoài Thôn
	 

	 
	2
	Nguyễn Thị Vui
	2
	2
	12/05/1946
	038146011783
	1
	Đoài Thôn
	 

	16
	1
	Tống Văn Sức
	1
	1
	6/5/1974
	038074008790
	1
	Đoài Thôn
	 

	 
	2
	Nguyễn Thị Thuỳ Dung
	2
	2
	3/23/1984
	038184027807
	1
	Đoài Thôn
	 

	 
	3
	Nguyễn Thị Hiền
	3
	2
	2/3/2010
	038310020939
	1
	Đoài Thôn
	 

	 
	4
	Tống Thị Diễm Quỳnh
	3
	2
	11/29/2013
	038313034650
	1
	Đoài Thôn
	 

	 
	5
	Tống Thị Phương Chi
	3
	2
	11/22/2015
	038315003884
	1
	Đoài Thôn
	 

	 
	6
	Tống Văn Minh
	3
	1
	7/18/2018
	038218023628
	1
	Đoài Thôn
	 

	17
	1
	Trần Thị Thảo
	1
	2
	23/03/1979
	038179000430
	1
	Trung Chính
	 

	 
	2
	Vũ Văn Vân
	2
	1
	04/02/1981
	038081032042
	1
	Trung Chính
	 

	 
	3
	Vũ Thảo  Trang
	3
	2
	11/08/2002
	038302009195
	1
	Trung Chính
	 

	 
	4
	Vũ Tuấn Khanh
	3
	1
	03/04/2012
	038212030710
	1
	Trung Chính
	 

	18
	1
	Nguyễn Thị Hội
	1
	2
	15/09/1952
	037152015184
	1
	Trung Chính
	 

	 
	2
	Trần Đức Hưng
	2
	1
	01/01/1949
	038049009981
	1
	Trung Chính
	 

	19
	1
	Phùng Thị Gái
	1
	2
	14/10/1952
	038152011867
	1
	Trung Chính
	 

	20
	1
	Nguyễn Thị Lắm
	1
	2
	01/01/1950
	038150001489
	1
	Trung Chính
	 

	 
	2
	Nguyễn Văn Quyên
	3
	1
	01/01/1983
	038083039985
	1
	Trung Chính
	 

	21
	1
	Đỗ Văn Tá
	1
	1
	10/04/1944
	038044009590
	1
	Trung Chính
	 

	 
	2
	Trần Thị Vân
	2
	2
	05/04/1947
	038147011532
	1
	Trung Chính
	 

	 
	3
	Đỗ Anh Văn
	3
	1
	15/05/1986
	038086033687
	1
	Trung Chính
	 

	 
	4
	Đỗ Hải An
	5
	1
	07/08/2009
	038209007615
	1
	Trung Chính
	 

	 
	5
	Đỗ Ngọc Diệp
	5
	1
	19/05/2012
	038312027415
	1
	Trung Chính
	 

	22
	1
	 Đinh Thị Cải
	1
	2
	06/07/1950
	038150017110
	1
	Trung Tâm
	 

	23
	1
	Đinh Thị Trụ
	1
	2
	5/2/1956
	038156017332
	1
	Trung Tâm
	 

	 
	2
	Lại Văn Quảng
	3
	1
	9/23/1979
	038079029739
	1
	Trung Tâm
	 

	 
	3
	Lại Thị BÌnh
	3
	2
	12/23/1991
	038191037513
	1
	Trung Tâm
	 

	 
	4
	Đinh Thiên Tinh
	5
	1
	3/25/2021
	038221009184
	1
	Trung Tâm
	 

	 
	5
	Đinh Kim Đan
	5
	2
	4/8/2018
	038318029988
	1
	Trung Tâm
	 

	24
	1
	Lê Thị Chuyền
	1
	2
	06/06/1949
	038149001218
	1
	Trung Tâm
	 

	25
	1
	Nguyễn Thị Ba
	1
	2
	25/12/1952
	038152009525
	1
	Trung Tâm
	 

	26
	1
	Phùng Quang Ánh
	1
	1
	05/02/1972
	038072045091
	1
	Yên Xá
	 

	 
	2
	Mai Thị Thanh
	2
	2
	26/11/1979
	038179024585
	1
	Yên Xá
	 

	 
	3
	Phùng Thị Hiền
	3
	2
	06/09/2004
	038304022874
	1
	Yên Xá
	 

	 
	4
	Phùng Văn Sáng
	3
	1
	12/02/2006
	038206002685
	1
	Yên Xá
	 

	27
	1
	Nguyễn Thị Hường
	1
	2
	20/10/1959
	038159029103
	1
	Yên Xá
	 

	 
	2
	Nguyễn Thị Linh
	3
	2
	18/09/1998
	038198022357
	1
	Yên Xá
	 

	28
	1
	Lê Thanh Chương
	1
	1
	24/05/1961
	038061015847
	1
	Yên Xá
	 

	 
	2
	Hoàng Thị Huệ
	2
	2
	01/01/1970
	038170023293
	1
	Yên Xá
	 

	 
	3
	Lê Thị Thương
	5
	2
	27/04/2012
	038312014907
	1
	Yên Xá
	 

	 
	4
	Lê Minh Hiếu
	5
	1
	05/06/2015
	038215006171
	1
	Yên Xá
	 

	29
	1
	Phùng Thị Kim
	1
	2
	10/06/1969
	038169005089
	1
	Yên Xá
	 

	 
	2
	Lê Hoàng An
	3
	1
	02/10/2008
	038208016653
	1
	Yên Xá
	 

	30
	1
	Ngô Văn Lạc
	1
	1
	19/09/1983
	038083035279
	1
	Yên Xá
	 

	 
	2
	Nguyễn Thị Duyên
	2
	2
	13/03/1985
	038185000801
	1
	Yên Xá
	 

	 
	3
	Ngô Gia Linh
	3
	2
	28/08/2014
	038314008845
	1
	Yên Xá
	 

	 
	4
	Ngô Gia Huy
	3
	1
	02/10/2006
	038206027364
	1
	Yên Xá
	 

	31
	1
	Phùng Thị Ninh
	1
	2
	10/06/1957
	038157015026
	1
	Yên Xá
	 

	 
	2
	Bùi Trung Kiên
	2
	1
	01/09/1993
	038093050961
	1
	Yên Xá
	 

	32
	1
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	1
	Nữ
	10/10/1986
	038186038361
	1
	Nội Thượng
	 

	 
	2
	Bùi Thị Khánh Linh
	3
	Nữ
	11/7/2008
	038308022461
	1
	Nội Thượng
	 

	 
	3
	Bùi Nhật Anh
	3
	Nam
	20/12/2010
	038210014866
	1
	Nội Thượng
	 

	 
	4
	Trần Thị Sáu
	4
	Nữ
	1/1/1941
	038141006031
	1
	Nội Thượng
	 

	33
	1
	Nguyễn Văn Mạnh
	1
	Nam
	05/06/1960
	038060031944
	1
	Đông Trung
	 

	 
	2
	Trịnh Thị Sáu
	2
	Nữ
	20/06/1960
	038160026499
	1
	Đông Trung
	 

	 
	3
	Nguyễn Hữu Văn
	3
	Nam
	5/21/1997
	038097024424
	1
	Đông Trung
	 

	 
	4
	Nguyễn Văn Vẻ
	3
	Nam
	26/06/1989
	038089007135
	1
	Đông Trung
	 

	34
	1
	Nguyễn Hữu Quang
	1
	Nam
	2/27/1981
	038081022662
	1
	Đông Trung
	 

	 
	2
	Lê Thị Mến
	2
	Nữ
	1/21/1982
	038182009621
	1
	Đông Trung
	 

	 
	3
	Nguyễn Ngọc Dịu
	3
	Nữ
	7/21/2013
	01313043352
	1
	Đông Trung
	 

	 
	4
	Nguyễn Trung Dũng
	3
	Nam
	7/31/2019
	038219033553
	1
	Đông Trung
	 

	35
	1
	Nguyễn Thị Hàn
	1
	Nữ
	1/1/1940
	038140008694
	1
	Đông Trung 
	 

	36
	1
	Lê Thị Sõi
	1
	Nữ
	2/15/1947
	038147013205
	1
	Đông Trung 
	 

	37
	1
	Nguyễn Thị Thi
	1
	Nữ
	2/7/1954
	038154005442
	1
	Đông Trung 
	 

	 
	2
	Trịnh Thị Chanh
	3
	Nữ
	5/20/1979
	038179024898
	1
	Đông Trung 
	 

	 
	3
	Trịnh Văn Thưởng
	3
	Nam
	10/7/1975
	038075009400
	1
	Đông Trung 
	 

	 
	4
	Nguyễn Thị Hoan
	3
	Nữ
	4/3/1975
	038175026584
	1
	Đông Trung 
	 

	 
	5
	Trịnh Văn Cường
	5
	Nam
	12/14/2000
	038200001273
	1
	Đông Trung 
	 

	 
	6
	Trịnh Văn Hùng
	5
	Nam
	8/9/2006
	038206018353
	1
	Đông Trung 
	 

	 
	7
	Đỗ Ngọc Bích
	5
	Nữ
	6/17/2001
	001301041592
	1
	Đông Trung 
	 

	 
	8
	Trịnh Thảo Nhi
	5
	Nữ
	7/17/2022
	038322011464
	1
	Đông Trung 
	 

	38
	1
	Trần Thị San
	1
	Nữ
	6/19/1982
	040182001864
	1
	Đông Trung 
	 

	 
	2
	Nguyễn Trần Nhật Xuân
	3
	Nữ
	12/02/2010
	038310019917
	1
	Đông Trung 
	 

	 
	3
	Nguyễn Trần Nhật Sang
	3
	Nữ
	23/10/2011
	038311031126
	1
	Đông Trung 
	 

	 
	4
	Nguyễn Trần Nhật Mai
	3
	Nữ
	13/06/2013
	038313024079
	1
	Đông Trung 
	 

	 
	5
	Nguyễn Trần Anh Duy
	3
	Nam
	27/04/2015
	038215019391
	1
	Đông Trung 
	 

	 
	6
	Nguyễn Hữu Phượng
	4
	Nam
	10/12/1955
	038055012162
	1
	Đông Trung 
	 

	 
	7
	Bùi Thị Mùi
	4
	Nữ
	3/2/1960
	038159016493
	1
	Đông Trung 
	 



